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Phụ lục II
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TRÚNG TUYỂN NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh

I. Ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, trình độ trung cấp

1 062209002429 Nguyễn Hoàng Anh Nam 05/07/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Trần Cao Thượng

2 062209001315 A Braih Nam 10/08/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Nguyễn Thị Hà Giang

3 062209002328 A Chốn Nam 17/02/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Nguyễn Thị Hà Giang

4 062209004584 A Diễm Nam 23/04/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Nguyễn Thị Hà Giang

5 062209004301 A Hậu Nam 22/10/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

6 062208001978 A Hữu Nam 17/05/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Nguyễn Thị Thanh Tuý

7 062208003615 A Kha Nam 23/09/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Nguyên Cao Thăng

8 062209001239 A Khứ Nam 14/01/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Nguyễn Thị Hà Giang

9 062209005690 A Khuyết Nam 27/05/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Nguyễn Thị Hà Giang

10 062209002136 A Man Nam 18/10/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Nguyễn Thị Thanh Tuý

11 062209003246 A Một Nam 26/01/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Đinh Văn Tính

12 062209003228 A Nhân Nam 23/06/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Nguyễn Thị Hà Giang
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13 062209004333 A Nu Nam 12/02/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

14 062309001236 A Tháng Nam 21/05/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

15 062209001348 A Hòa Thứ Nam 22/07/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

16 062209005358 A Thua Nam 29/09/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

17 062209009873 A Niêu Chang Thuyên Nam 26/08/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Nguyễn Thị Hà Giang

18 062209008012 A Trai Nam 13/04/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

19 062209008015 A Trít Nam 23/10/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

20 062209007434 A Trường Nam 13/05/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

21 062207000241 Đinh Ngọc Vĩ Nam 19/01/2007 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Đinh Văn Tính

22 062209001230 A Xuân Nam 28/04/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử Nguyễn Thị Hà Giang

23 062209007423 A Xuyến Nam 17/09/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

II. Ngành, nghề Công nghệ ô tô, trình độ trung cấp
1 062209005457 Trần Đức Anh Nam 22/09/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Hạnh

2 062209004300 A Bai Nam 11/04/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

3 062209002552 A Băm Nam 01/05/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
4 062209000308 A Bang Nam 02/05/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Hà Giang
5 062209001240  Phạm Gia Bảo Nam 09/08/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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6 062209003474 Kring Hoàng Bích Nam 07/09/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
7 062209003240 A Bôn Nam 01/05/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
8 062209004386 A Bũ Nam 10/03/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo

9 062209007203 A Chá Nam 15/11/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

10 062209003652 Nguyễn Hoàng Minh
Châu Nam 26/07/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh

11  062209002284 A Chơn Nam 27/06/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
12 062209003042 A Chun Nam 06/10/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
13 062208006611 A Chương Nam 22/05/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô
14 062207004934 Đặng Ngọc Cường Nam 25/07/2007 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Xuân Thi
15 037208000711 Trương Văn Dân Nam 23/05/2008 Ninh Bình 9/12 Công nghệ ô tô Trần Cao Thượng
16 062209004134 A Hờ Diệp Nam 01/03/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Trần Cao Thượng
17 062209008528 U Kiếm Xa Doan Nam 25/08/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đinh Văn Tính

18 A Duẩn Nam 26/09/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Thanh Túy

19 062208004673 U Dúc Nam 18/03/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đinh Văn Tính
20 062208004788 A Dương Nam 02/04/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
21 062207002355 Mai Bình Dương Nam 01/10/2007 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
22 062209002676 A Minh Duy Nam 29/05/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đinh Văn Tính
23 062209007153 Trần Quang Duy Nam 29/07/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Trần Hoài Bảo
24 062209003206 A Đaoh Nam 07/09/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
25 062209005387 A Đạt Nam 06/07/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
26 062209007904 A Đạt Nam 01/05/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
27 062208006983 A Điêu Nam 05/02/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Hiển
28 062209001835 A Đợi Nam 17/04/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
29 062209004843 A Đrâm Nam 31/10/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Hà Giang

30 062208004302 A Giêng Nam 14/12/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Thanh Túy

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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31 062209006142 Võ Xuân Hải Nam 28/04/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ Ô tô
32 062209000289 Ngô Trí Hào Nam 03/12/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
33 062209007504 A Su Hiếc Nam 02/12/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô
34 062208001290 Xa Văn Hiền Nam 09/10/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Trần Cao Thượng
35 038209223132 Lê Khắc Hiếu Nam 25/02/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
36 062208003836 Nay Him Nam 04/03/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
37 062209002098 Nguyễn Thuận Hòa Nam 06/07/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
38 062209004966 A Hoài Nam 15/10/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
39 062208002985 A Thánh Hoài Nam 01/03/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô
40 038209011540 Vũ Trung Hoàng Nam 10/08/2009 Đăk Lăk 9/12 Công nghệ ô tô Trần Cao Thượng

41 051209011884 Nguyễn Đặng Phi Hùng Nam 10/02/2009 Gia Lai 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

42 062209006465 Nguyễn Long Hưng Nam 07/03/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Trần Cao Thượng
43 0602209005910 A Hưng Nam 08/02/2010 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô
44 06220900220 Nguyễn Tấn Hưng Nam 22/06/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo

45 062209004841 A Hướng Nam 23/05/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

46 062209007270 A Hữu Nam 18/07/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Hà Giang

47 062209006136 A Huy Nam 25/12/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

48 062209000105 Hà Cao Huy Nam 25/09/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
49 062209007784 Trần Lê Gia Huy Nam 13/02/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
50 062208003178 A Huyền Nam 12/02/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
51 062209007029 A Thế Huynh Nam 29/09/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
52 062209002637 A Im Nam 20/10/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh

53 062209000007 A Jong Nam 20/02/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Thanh Túy

54 062208003378 A Junis Nam 21/10/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
55 062209000131 A - Jussum Nam 22/11/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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56 062209004095 A Khang Nam 22/08/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo

57 062209004301 A Khảo Nam 21/10/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

58 062209004863 A Khiêm Nam 26/06/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
59 062309007888 A Khiêm Nam 09/01/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh

60 A Khiết Nam 29/11/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Thanh Túy

61 062209007247 A Khoái Nam 21/12/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

62 0062090001 A Khôi Nam 02/06/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
63 062209004975 Đỗ Đăng Trung Kiên Nam 29/03/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
64 062209007264 A Hạo Kiệt Nam 01/10/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
65 062209004586 U Kiệt Nam 18/12/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đinh Văn Tính
66 062209001440 A Kiều Nam 06/08/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đinh Văn Tính

67 062209003065 A Kiu Nam 20/08/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

68 062209001408 A Kơn Nam 30/09/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

69 062209002338 A Thiếu Lâm Nam 12/12/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
70 062207004767 A Lăm Nam 31/07/2007 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
71 062209001609 Nguyễn Thành Long Nam 29/09/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo

72 062209004894 A Luân Nam 20/09/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

73 062209004753 A Luận Nam 05/03/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
74 03820900923 Đinh Văn Lường Nam 15/01/2009 Thanh Hóa 9/12 Công nghệ ô tô Trần Cao Thượng
75 062209003933 A Luyện Nam 25/08/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
76 062209002395 Siu Mary Nam 05/07/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
77 06230093760 A Nải Nam 21/01/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
78 062209008981 A Nam Nam 24/09/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Hà Giang

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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79 062209003272 A Năng Nam 07/04/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
80 062209004877 A Ngay Nam 13/06/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
81 068209003558 Lê Gia Nghĩa Nam 29/10/2009 Lâm Đồng 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
82 Lê Hoàng Nguyên Nam 30/03/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
83 1062209005833 Hiêng Lăng Nguyễn Nam 01/05/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
84 062309002345 A Nhân Nam 28/07/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
85 062209001987 A Nhơng Nam 03/08/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngoc Minh
86 062209001979 A Ùn Ni Nam 24/11/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
87 A Niang Nam 15/11/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh

88 062309007258 A Pha Nam 30/11/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

89 0622029006752 A Phân Nam 09/03/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
90 062209006752 A Phân Nam 03/09/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
91 038209006690 Lộc Xuân Pháp Nam 22/08/2009 Thanh Hóa 9/12 Công nghệ ô tô Trần Cao Thượng
92 062208004784 A Phiện Nam 20/09/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
93 062209007158 A Sơ Phơ Nam 24/01/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
94 062209005963 A Đình Phong Nam 24/07/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
95 062209006828 A Ri Phong Nam 06/08/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
96 A Nam Phong Nam 30/05/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
97 062209001702 Đinh Công Phú Nam 09/02/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Trần Cao Thượng

98 354623402117 A Phúc Nam 13/04/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Thanh Túy

99 062209002126 A Phưk Nam 28/08/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
100 062209003019 A Phững Nam 20/06/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
101 062209000285 A Ri Mạnh Quân Nam 03/10/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
102 062309003450 A Băng Quang Nam 10/11/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh

103 038423514772 A Quí Nam 15/02/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Thanh Túy

104 062208004874 Huỳnh Ngọc Quyền Nam 23/10/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Hạnh

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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105 06209003428 A Rănh Nam 03/09/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh

106 062208002067 A Rao Nam 23/05/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Thanh Túy

107 062207004609 A Sâm Nam 28/06/2007 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh

108 062209007683 A Sang Nam 04/06/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Thanh Túy

109 062209001340 A Sua Nam 22/11/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Hà Giang

110 062309007261 A Sun Nam 29/06/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

111 062208003999 A Tai Nam 27/12/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô
112 062208001253 Phạm Công Anh Tài Nam 12/01/2008 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
113 062209006796 A Tâm Nam 31/03/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
114 062209003334 Chu Tuệ Thái Nam 13/09/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Trần Cao Thượng
115 062209001426 Thao Thân Nam 06/04/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Trần Cao Thượng
116 062209002761 Lê Trần Nhật Thắng Nam 14/08/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Cao Thăng
117 062209007348 A Thạo Nam 02/01/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
118 00622083570 Trần Lộc Thiên Nam 29/01/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô
119 062209005211 Trần Lộc Thiên Nam 29/01/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Hiển
120 062209006628 A Thiển Nam 02/06/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Hà Giang
121 062209007231 A Thiếp Nam 18/10/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Hà Giang
122 062209007481 A Thoát Nam 18/07/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
123 062209002892 A Thống Nam 22/03/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh

124 062209007851 A Thuận Nam 26/01/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

125 062209003822 A Xuân Tiến Nam 29/05/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đinh Văn Tính
126 062209007381 A Tính Nam 14/03/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
127 062209007382 A Tĩnh Nam 14/03/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
128 062209002015 A Toat Nam 14/07/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Hiển
129 038209013387 Đỗ Văn Tới Nam 29/10/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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130 062209004413 A Trí Nam 12/01/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
131 062209001235 A Trí Nam 06/12/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Hà Giang

132 062209004449 A Trực Nam 05/11/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Thanh Túy

133 062209003874 Nguyễn Tất Trường Nam 18/08/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
134 064209008588 Trần Trọng Tú Nam 15/07/2009 Gia Lai 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh
135 062208003702 A Tú Nam 02/11/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Trần Cao Thượng
136 Lê Tuấn Tú Nam 14/02/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Hạnh
137 062209003289 A- Văn Tuấn Nam 17/01/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đinh Văn Tính
138 062209007077 Ngân Anh Tuấn Nam 22/12/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Trần Cao Thượng
139 062209003435 A Tuis Nam 20/02/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Đặng Ngọc Minh

140 062209001801 A Tuk Nam 08/11/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Thanh Túy

141 062209004845 A Đinh Tung Nam 11/12/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Hà Giang

142 062209007437 A Văn Nam 17/01/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

143 062207008574 A Vĩ Nam 27/09/2007 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

144 052209003238 Đinh Hoàng Vĩ Nam 25/08/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Ngọc Phương

145 062207000241 Đinh Ngọc Vỹ Nam 19/01/2007 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

146 Nguyễn Trí Vỹ Nam 07/08/2005 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Hạnh

147     062209007272 A Wê Nam 26/02/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Thanh Túy

148 062309002916 A Wis Nam 10/07/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
149 062209006856 A Wưng Nam 01/02/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Võ Thị Thảo
150 062209002489 A Xăng Nam 21/03/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Hoàng Xuân Lĩnh
151 062209006565 A Xúc Nam 15/12/2009 Kon Tum 9/12 Công nghệ ô tô Nguyễn Thị Thanh Túy

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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III. Ngành, nghề Điện Công nghiệp, trình độ trung cấp
1 062208002858 Lê Quốc Anh Nam 07/08/2008 Quảng Ngãi 9/12 Điện công nghiệp Đinh Văn Tính
2 062209000394 A Bảo Nam 14/12/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Đặng Ngọc Minh
3 062209005842 Lê Văn Cảnh Nam 19/02/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Nguyễn Cao Thăng
4 062209000034 Thái Hoàng Hải Đăng Nam 20/11/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Võ Thị Thảo
5 062209007279 Bùi Thanh Danh Nam 29/10/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Nguyễn Hiển
6 062209007944 A Lê Duy Nam 19/02/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Đặng Ngọc Minh

7 062209004300 A Đại Nam 21/11/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

8 062209006983 A Hậu Nam 16/06/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

9 062208000161 Trần Duy Hoàng Nam 27/11/2008 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Võ Thị Hồng Vỹ
10 062209000413 Trần Lâm Khang Nam 16/12/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Nguyễn Cao Thăng
11 044094004404 Trương Thái Lâm Nam 11/12/1994 Quảng Bình 12/12 Điện công nghiệp Trần Cao Thượng
12 062208001537 Nguyễn Duy Linh Nam 19/01/2008 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Nguyễn Đình Kiên
13 062209005072 A Lử Nam 04/03/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Võ Thị Thảo
14 062209003889 Nguyễn Văn Lượng Nam 11/02/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Võ Thị Thảo
15 066209001773 Phùng Tiến Mạnh Nam 09/06/2009 Đăk Lăk 9/12 Điện công nghiệp Hoàng Xuân Lĩnh
16 062209006327 A Ngir Nam 23/11/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Đặng Ngọc Minh
17 062209006690 Lê Quốc Nhân Nam 14/01/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Võ Thị Thảo

18 062309007257 A Nhin Nam 23/07/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

19 06220905357 A Rô Ni Nam 17/07/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Trần Cao Thượng
20 062209005806 A Phon Nam 06/03/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Đặng Ngọc Minh

21 0062309007259 A Phong Nam 04/04/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

22 062008003514 A Văn Phú Nam 07/07/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Đặng Ngọc Minh
23 064208000530 Lê Việt Quang Nam 27/07/2008 Hải Dương 9/12 Điện công nghiệp Hoàng Xuân Lĩnh
24 062209006810 Phan Vương Sơn Nam 08/11/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Võ Thị Thảo

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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25 062209001807 Đỗ Hoàng Thanh Sơn Nam 21/05/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Nguyễn Hiển

26 062207002708 Trần Hà Ngọc Thái Nam 21/05/2007 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Võ Thị Thảo

27 062209005419 A Thuế Nam 12/05/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Nguyễn Thị Thanh Túy

28 062209007864 A Thửu Nam 28/02/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Võ Thị Thảo
29 062208000249 Trần Cao Tiến Nam 15/07/2008 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Võ Thị Thảo
30 062209006797 Nguyễn Ngọc Triều Nam 11/06/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Võ Thị Thảo
31 040209028501 Trần Anh Công Tú Nam 25/07/2009 Nghệ An 9/12 Điện công nghiệp Hoàng Xuân Lĩnh

32 062309007262 A Tuấn Nam 23/03/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

33 062309004303 Nguyễn Minh Vũ Nam 27/11/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Đặng Ngọc Minh
34 062209005740 Võ Hồng Vỹ Nam 09/11/2009 Kon Tum 9/12 Điện công nghiệp Võ Thị Thảo
IV. Ngành, nghề Hàn, trình độ trung cấp
1 062209002429 Nguyễn Hoàng Anh Nam 05/07/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Trần Cao Thượng
2 062209006531 A Chân Nam 28/09/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Linh
3 062208002988 A Chang Nam 21/02/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
4 062209005609 A Chuyền Nam 29/09/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
5 062209007057 A Dâng Nam 16/10/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Thị Chúc
6 062207004158 A Danh Nam 19/08/2007 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Hà Giang
7 062209000329 A Di Nam 01/03/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
8 062209004714 A Dũng Nam 23/04/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh
9 062209005163 A Dưới Nam 14/01/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh

10 062209007506 A Dương Nam 12/10/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

11 062208001516 U Bảo Duyên Nam 16/10/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Đinh Văn Tính
12 062209007440 A Đại Nam 28/12/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh
13 062209004574 A Đăng Nam 15/09/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh
14 062208002453 Lường Minh Đăng Nam 07/12/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Trần Cao Thượng

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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15 062209006568 A Đạt Nam 11/10/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Trần Cao Thượng
16 062209002044 A Đôn Nam 28/12/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
17 062209008001 A Đơp Nam 15/11/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh
18 062209004428 A Đưa Nam 24/10/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh
19 062209006445 A Ginh Nam 30/07/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
20 062209002493 A Hạnh Nam 12/11/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
21 062208003381 Bloong Hạo Nam 13/06/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Trần Cao Thượng
22 062209003795 A Hấu Nam 17/06/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
23 A Hiểu Nam 08/07/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
24 062209003745 A Hùng Nam 24/08/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
25 062207002720 A Hưng Nam 27/12/2007 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
26 062209004440 A Hữu Nam 22/04/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh

27 062208001979 A Hữu Nam 17/05/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Thanh Tuý

28 062209004352 A Huy Nam 02/11/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
29 062209001539 Lê Gia Huy Nam 01/08/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hồ Minh Trị
30 A Jao Nam 27/07/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh
31 062308003615 A Kha Nam 23/09/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh
32 062208002340 A Khảo Nam 12/08/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
33 062209004820 A Khiêm Nam 09/09/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Hà Giang
34 062209004627 A Khin Nam 13/07/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Hà Giang
35 062209000254 A Khơi Nam 15/01/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh
36 0622090000 A Khúc Nam 29/04/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh
37 062208002024 A Lên Nam 02/05/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
38 062209007273 A Linh Nam 28/09/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
39 062209003624 A Lĩnh Nam 30/08/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh

40 062209005864 A Lỡ Nam 04/08/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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41 062209001282 A Lưa Nam 21/12/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

42 0622090006 A Luận Nam 08/01/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh
43 062208004577 A Lực Nam 23/05/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
44 062209006622 A Lượng Nam 07/05/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh

45 062209002529 A Luy Nam 01/01/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

46 062209002135 A Man Nam 18/10/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Thanh Tuý

47 066209017961 Lục Văn Nam Nam 12/04/2009 Thanh Hóa 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh

48 062309007256 A Ngin Nam 11/01/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

49 062209005388 A Ngọc Nam 31/10/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Thanh Tuý

50 062209007598 A Ngửi Nam 11/05/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
51 062209001427 A Nguyên Nam 31/10/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
52 038208025618 Lương Văn Nguyên Nam 10/02/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
53 062209005831 A Nhân Nam 20/01/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
54 062209004360 Đỗ Văn Nhất Nam 06/10/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh
55 062209003852 A Nĩu Nam 11/04/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
56 062209001716 A Nôi Nam 07/12/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
57 062209007165 A Nưới Nam 19/03/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh

58 062209004303 A Ri Ông Nam 01/04/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

59 062209000374 A Pặ Nam 08/01/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

60 062209002495 A Phú Nam 05/03/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đinh Văn Tính
61 062208005799 A Năm Phương Nam 23/01/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Đinh Văn Tính
62 062209006198 A Plis Nam 05/08/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Trần Cao Thượng

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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63 062209004903 A Quách Nam 14/05/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

64 062209005702 A Quền Nam 25/03/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
65 062209001947 A Quết Nam 25/03/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh

66 062209006925 A Quýt Nam 09/01/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

67 062209005089 A Sai Nam 14/12/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Thanh Túy

68 062209001960 A Sở Nam 09/03/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Thanh Túy

69 062209002784 A Sun Nam 12/08/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
70 062209001938 A Tèo Nam 21/05/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Võ Thị Thảo
71 062209001024 A Pun Thes Nam 16/01/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh
72 062208001934 A Nhật Thiềm Nam 07/10/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
73 A Nam Thiện Nam 25/09/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
74 062209007351 A Su Thịt Nam 09/11/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh

75 062209002055 A Thuận Nam 13/12/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

76 062209005458 A Thượng Nam 05/10/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
77 062209006578 A Thuyên Nam 01/05/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Hà Giang
78 062209004414 A  Tiến Nam 16/09/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
79 062208007693 A Tím Nam 01/03/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
80 062208007398 A Tinh Nam 15/08/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh

81 062208005003 A Trai Nam 21/02/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

82 062209006728 A Trăn Nam 17/07/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Hạnh
83 062209004943 A Truyết Nam 18/08/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đinh Văn Tính
84 014208009594 Vi Đức Tuân Nam 12/04/2008 Sơn La 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
85 062209003685 A Tuệ Nam 05/08/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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86 062309007264 A Tuổi Nam 24/01/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

87 062209001164 A Trần Tuyến Nam 26/09/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Trần Cao Thượng
88 062209005325 A Ưng Nam 10/12/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Hoàng Xuân Lĩnh
89 062207008574 A Vĩ Nam 27/09/2007 Kon Tum 9/12 Hàn Đinh Văn Tính
90 062209007689 A Xếp Nam 17/04/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Nguyễn Thị Hà Giang
91 062209002187 A Xoa Nam 14/11/2009 Kon Tum 9/12 Hàn Đặng Ngọc Minh
92 062208006340 A Thừa Xuân Nam 06/02/2008 Kon Tum 9/12 Hàn Đinh Văn Tính
V. Ngành, nghề May thời trang, trình độ trung cấp

1 062309006497 Nguyễn Võ Ngọc Ánh Nữ 17/11/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

2 002309002151 Ksor Bi Nữ 30/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh

3 039423892836 Y Bít Nữ 25/05/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Túy

4 452613243616 A Ly Bướm Nữ 03/10/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Túy

5 062209006543 Y Châu Nam 30/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
6 062309002135 Y Chim Nữ 30/04/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
7 Y Chu Nữ 26/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Cao Thăng
8 Y Chúc Nữ 10/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang
9 0623009007015 Y Ly Đa Nữ 08/11/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh

10 Y Diêm Nữ 20/10/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh
11 062309002756 Y Diễm Nữ 18/02/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
12 062309002720 Y Diểm Nữ 08/03/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
13 062209009861 Y Diên Nữ 20/08/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
14 062309006273 Y Diệu Nữ 02/11/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đinh Văn Tính
15 062309003764 Y Dim Nữ 14/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh

16 062309001127 Y Duin Nữ 25/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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17 062309007268 Y Dung Nữ 09/08/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

18 26230900437 Y Đừng Nữ 22/08/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh
19 062309000340 Y Đê Nữ 06/04/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
20 062309001234 Y Điện Nữ 28/07/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
21 062309004515 Y Đoái Nữ 09/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang
22 Y En Nam 28/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh

23 Y Ghiêm Nữ 28/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Túy

24 062309006361 Y Giên Nữ 01/07/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
25 062081003250 Y Goan Nữ 05/11/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh

26 062309007965 Y Hà Nữ 09/11/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

27 062309007880 Y Hàn Nữ 13/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh

28 051308001008 Hồ Thị Hiếu Nữ 06/06/2008 Quảng Ngãi 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Tuý

29 Y Hoa Nữ 14/10/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Túy

30 062309002060 Y Hon Nữ 01/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

31 062309005383 Y Hồng Nữ 29/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh
32 062309005498 Y Hơnha Nữ 29/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh

33 Y Hương Nữ 12/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyên Thị Thanh Túy

34 062309001232 Y Hương Nữ 06/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

35 062309007969 Y Hương Nữ 19/07/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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36 062309007279 Y Kấm Nữ 13/08/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

37 062309004206 Y Khang Nữ 29/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
38 062309008008 Y Khen Nữ 06/01/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
39 062309008800 Y Khiến Nữ 21/09/2008 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
40 062309007377 Y Khuê Nữ 06/10/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Trần Cao Thượng
41 062309003803 Y Khuy Nữ 04/10/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Võ Thị Thảo
42 062309001134 Y Khuyến Nữ 25/04/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
43 062309001235 Y Khuyêp Nữ 06/01/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
44 062309001546 Trần Thị Thúy Kiều Nữ 09/01/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Võ Thị Thảo
45 062309004458 Y Kinh Nữ 23/11/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Trần Cao Thượng

46 062309001608 Y Lác Nữ 21/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

47 062309003314 Y Lăk Nữ 10/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
48 062309001022 Y Lăk Nữ 10/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh

49 062309007271 Y Lâm Nữ 18/05/2008 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

50 062309002621 Y Lâm Nữ 20/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Võ Thị Thảo
51 062309004321 Nguyễn Thị Trúc Lan Nữ 18/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh

52 Y Lanh Nữ 23/07/2008 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Túy

53 062309002261 Y Lát Nữ 20/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh

54 062309006148 Y Lêm Nữ 01/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

55 062309005425 Y Liêm Nữ 19/10/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

56 062309001628 Y Liên Nữ 08/04/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Trần Cao Thượng
57 062309007517 Y Liên Nữ 01/01/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đinh Văn Tính
58 062309005214 Y Liêng Nữ 04/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đinh Văn Tính

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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59 062309002522 Y Ha Linh Nữ 07/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Võ Thị Thảo
60 062309004160 Y Xuân Linh Nữ 29/04/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh
61 062309003594 Y Linh Nữ 18/10/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Võ Thị Thảo
62 062309004130 Y Linh Nữ 10/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
63 062309006916 Y Lựa Nữ 08/02/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Võ Thị Thảo

64 062309001241 Y Luyến Nữ 03/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

65 062309002692 Y Mân Nữ 09/10/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

66 062309002369 Y Jom Mi Nữ 28/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
67 Y Miết Nữ 25/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh

68 062309001955 Y Mới Nữ 01/01/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

69 062309007272 Y Múc Nữ 07/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

70 0623096427 Y My Nữ 09/03/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh

71 Y Na Nữ 12/04/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Túy

72 062300007714 Y Năng Nữ 04/05/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Túy

73 062309000004 Y Nar Nữ 17/05/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

74 062309006785 Y Nga Nữ 06/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
75 Y Nga Nữ 28/02/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh
76 062309004383 Y Ngân Nữ 09/03/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh
77 062309007947 Y Ngân Nữ 20/07/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
78 062309006122 Y Nghị Nữ 23/05/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Trần Cao Thượng
79 062309001070 Y Ngọc Nữ 28/04/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đinh Văn Tính

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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80 062309001124 Y Ngưt Nữ 04/05/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

81 062309003245 Y Nguyệt Nữ 03/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
82 062309006771 Y Nhan Nữ 17/04/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Hiển
83 062309004399 Y Huệ Diễm Như Nữ 26/04/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Võ Thị Thảo

84 062309007275 Y Nhung Nữ 20/01/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

85 062309007146 Y Noanh Nữ 06/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Túy

86 062308005784 Y Nữ Nữ 24/08/2008 Kon Tum 9/12 May thời trang Võ Thị Thảo
87 062309006410 Y Ly Nương Nữ 26/03/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Trần Cao Thượng

88 062309008528 Y Nương Nam 17/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Tuý

89 062308004778 Y Phai Nữ 20/04/2008 Kon Tum 9/12 May thời trang Trần Cao Thượng
90 Y Ngọc Phệ Nữ 25/05/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh
91 062309001376 Y Phinh Nữ 12/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Võ Thị Thảo
92 062309004518 Y Phúc Nữ 04/10/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
93 062309006402 Y Thị Phượng Nữ 12/04/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
94 062309009874 Y Phút Nữ 17/08/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
95 062309004411 Y Qua Nữ 04/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
96 062309005187 Y Ái Quỳnh Nữ 27/08/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh

97 062309002008 Y Sánh Nữ 06/08/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

98 062309006751 Y Sim Nữ 07/05/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

99 062309001290 Y Sinh Nữ 27/11/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

100 062309003918 Y Suyến Nữ 03/01/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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101 062309005388 Y Thắm Nữ 28/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh
102 062309002860 Y Thiếc Nữ 07/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh
103 062309006187 Y Thiêng Nữ 26/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
104 062309008888 Y Thịn Nữ 16/02/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang

105 062309007762 Y Thịnh Nữ 27/05/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

106 062309009999 Y Thư Nữ 26/10/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
107 062309003508 Y Minh Thư Nữ 25/07/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đinh Văn Tính

108 062309006281 Đinh Thị Hoài Thương Nữ 28/10/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Trần Cao Thượng

109 062309004779 Y Thuy Nữ 05/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
110 062309006390 Y Thuý Nữ 27/05/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Trần Cao Thượng

111 062309001636 Y Thủy Nữ 18/01/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

112 062209004557 Y Tiếc Nữ 17/01/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Võ Thị Thảo
113 062309002759 Y Tiên Nữ 22/05/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
114 062309006147 Y Trâm Nữ 15/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
115 062309002473 Y Trêh Nữ 29/10/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
116 062309001038 Y Thị Kim Trúc Nữ 22/01/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Cao Thăng

117 062309002316 Y Trúc Nữ 22/08/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Tuý

118 062309002386 Y Tư Nữ 05/05/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Võ Thị Thảo
119 062309007918 Y Lệ Tuyết Nữ 25/10/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Hoàng Xuân Lĩnh

120 062309007277 Y Tuyết Nữ 02/03/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

121 062309004325 A Uy Nam 23/06/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Túy

122 062309004333 Y Thị Ngọc Uyên Nữ 05/11/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Tuý

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



20

123 062209009999 Y Uyên Nữ 17/03/2008 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
124 062209008899 Y Vắng Nữ 17/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang

125 062309004479 Y Vi Vi Nữ 01/01/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

126 062309000363 Y Viêng Nữ 15/04/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Thanh Túy

127 062309003773 Y Lan Vy Nữ 29/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đinh Văn Tính
128 062309005806 Y Xiết Nữ 21/12/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Trần Cao Thượng

129 062309002526 Y Xở Nữ 26/08/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

130 062309007469 Y Xuyến Nữ 27/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh

131 062307002067 Y Xuyến Nữ 28/12/2007 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

132 062209009977 Y Yiên Nữ 08/04/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Nguyễn Thị Hà Giang
133 062309005536 Y Yly Nữ 18/02/2009 Kon Tum 12/12 May thời trang Nguyễn Thị Hạnh
134 062309004250 Y Yoak Nữ 15/09/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đinh Văn Tính
135 062309004161 Y Yưh Nữ 27/11/2009 Kon Tum 9/12 May thời trang Đặng Ngọc Minh
VI. Ngành, nghề Vận hành điện trong nhà máy thủy điện, trình độ trung cấp

1 062209000325 A Bảo Nam 30/09/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện

2 0968009568 Y Biêng Nữ 02/06/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Nguyễn Thị Thanh Túy

3 062209006147 Đỗ Đặng Thanh Bình Nam 06/02/2009 Quảng Ngãi 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Võ Thị Thảo

4 A Chiến Nam 06/04/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Hoàng Xuân Lĩnh

5 062209001553 A Chùn Nam 29/01/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Hoàng Xuân Lĩnh

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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6 062209007819 Võ Bá Cường Nam 04/10/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Võ Thị Thảo

7 049182013686 A Đa Nam 30/06/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện

8 062209007428 A Đan Nam 13/01/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Hoàng Xuân Lĩnh

9 Y Den Nữ 21/06/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Nguyễn Thị Thanh Túy

10 049182013680 A Đoa Nam 06/12/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Nguyễn Thị Thanh Túy

11 062209006110 Nguyễn Thanh Hiếu Nam 26/03/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Võ Thị Thảo

12 A Hoạt Nam 15/08/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Nguyễn Thị Thanh Túy

13 062209001081 Trần Quốc Hưng Nam 15/01/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Võ Thị Thảo

14 062309007255 A Hưng Nam 08/07/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

15 062209005108 A Khang Nam 20/01/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Hoàng Xuân Lĩnh

16 A Khang Nam 25/06/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Hoàng Xuân Lĩnh

17 062204001147 A Khí Nam 08/03/2004 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Đặng Ngọc Minh

18 062209004893 A Khiêu Nam 09/01/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

19 062209003033 A Ky Nam 22/08/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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20 A Miêng Nam 26/05/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Hoàng Xuân Lĩnh

21 A Nhấp Nam 10/05/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Hoàng Xuân Lĩnh

22 A Nhíp Nam 18/09/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Hoàng Xuân Lĩnh

23 062209004477 A Nhơn Nam 18/12/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Hoàng Xuân Lĩnh

24 062203001122 Hoàng Hữu Phước Nam 09/04/2003 Kon Tum 12/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Đinh Văn Tính

25 062208006550 A Phước Nam 08/02/2008 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Đinh Văn Tính

26 062209006695 A Quan Nam 21/10/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Hoàng Xuân Lĩnh

27 062209001357 A Quan Nam 06/01/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

28 062204001984 Samuel Nam 07/02/2004 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Võ Thị Thảo

29 062309007260 A Sáng Nam 04/05/2008 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

30 062205001411 Đinh Hồng Thắm Nam 14/12/2005 Kon Tum 12/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Trần Cao Thượng

31 203823718290 A Thanh Nam 13/08/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Nguyễn Thị Thanh Túy

32 062209001234 A Thiện Nam 25/09/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Nguyễn Thị Hà Giang

33 0622093487 A Thiết Nam 10/03/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Đặng Ngọc Minh

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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34 062209001189 A Thin Nam 25/06/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Hoàng Xuân Lĩnh

35 093562723993 A Thình Nam 21/02/2008 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Nguyễn Thị Thanh Túy

36 049326378229 A Thua Nam 06/07/2008 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Nguyễn Thị Thanh Túy

37 062209007890 A Tin Nam 12/08/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Nguyễn Thị Hà Giang

38 Lý Quốc Trọng Nam 24/09/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Hoàng Xuân Lĩnh

39 062209007275 A Tuấn Nam 20/12/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Hoàng Xuân Lĩnh

40 0062309007265 A Tuyên Nam 25/04/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

41 062309007266 A Viễn Nam 22/07/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

42 062209003282 A Hoàng Việt Nam 20/01/2009 Kon Tum 9/12 Vận hành điện trong nhà
máy thuỷ điện Đinh Văn Tính

Danh sách này có 477 thí sinh./.

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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